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Sản phẩm rau, củ, quả (gọi chung là rau) là loại thực phẩm không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Cùng với thức ăn động vật, rau cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con người như các vitamin, a xít hữu cơ, chất khoáng,… Rau được sử dụng làm thức ăn tươi hoặc sử dụng dưới dạng chế biến và làm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm. Theo tính toán của nhiều nhà dinh dưỡng học, muốn cơ thể hoạt động bình thường, cần cung cấp 2300-2500 kcal mỗi ngày, trong đó phải có 250-300 gam rau (tương đương với 7,5-8 kg/tháng hay 90-108 kg/năm).
Để đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh, rau được trồng đại trà và trồng tận dụng ở nhiều nơi với nhiều địa hình khác nhau (ruộng, vườn, bãi,…). Theo thống kê, diện tích trồng rau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khoảng 4.650ha (chiếm 4,3% diện tích đất trồng trọt), hàng năm mang lại giá trị kinh tế 369.238 triệu đồng (chiếm 11,7% giá trị sản xuất ngành trồng trọt). Như vậy, có thể thấy diện tích đất trồng rau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tuy còn rất hạn chế nhưng giá trị kinh tế mang lại khá cao so với các loại cây trồng khác.  
Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng rau nói riêng, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để bảo vệ cây trồng, chống lại sâu hại bảo vệ mùa màng là cần thiết. Từ lâu, con người đã biết sử dụng thuốc BVTV và coi nó là vật tư nông nghiệp không thể thiếu được trong quá trình canh tác. Tuy vậy việc sử dụng thuốc BVTV đòi hỏi phải kỹ thuật nghiêm ngặt, việc sử dụng phải đảm bảo đúng chủng loại, liều lượng, quy cách và đúng lúc mới mang lại hiệu quả trừ sâu bệnh cao mà không gây ô nhiễm dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm rau làm ảnh hưởng sức khoẻ con người và môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, trên thực tế vì nhiều lý do khác nhau mà tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất rau gây ô nhiễm dư lượng thuốc BVTV đang diễn ra khá phổ biến. Qua kết quả điều tra thực tế tình hình kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn cho thấy:

Trên địa bàn tỉnh có 20 đại lý cấp 1 và khoảng 130 quầy bán lẻ thuốc BVTV được cấp giấy phép kinh doanh. Ngoài ra còn có một lượng lớn hộ buôn bán thuốc BVTV nhỏ lẻ không có giấy phép kinh doanh. Các đối tượng này chì buôn bán theo thời vụ, quy mô nhỏ lẻ nên rất khó kiểm soát. Đây là một trong những nguyên nhân đẫn đến tình trạng kinh doanh, buôn bán các loại thuốc BVTV trái phép, dẫn đến việc các loại thuốc BVTV nằm trong danh mục cấm sử dụng nhưng vẫn được lâu thông trên thị trường.
Theo quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TBVTV, người bán thuốc phải qua đào tạo nghiệp vụ kinh doanh thuốc BVTV, trong nhưng thực tế theo số liệu từ Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình, chỉ có 83/130 cơ sở được đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV (chiếm  63,8%). Hầu hết các cơ sở khi đăng ký kinh doanh đã có cán bộ được đào tạo nghiệp vụ nhưng sau đó do thay đổi cán bộ nên dẫn đến tình trạng trên. 
Bên cạnh đó, người sử dụng thuốc BVTV cũng phải có chuyên môn trong lĩnh vực sử dụng BVTV. Qua điều tra các hộ trồng rau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho thấy có tới 74% số hộ chưa qua đào tạo về kiến thức sử dụng thuốc BVTV. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc sai quy trình, không đúng liều lượng, không đúng chủng loại thuốc, không đúng thời điểm làm tăng nguy cơ ô nhiễm dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm rau quả khi cung cấp ra thị trường.
Theo quy định, chỉ một số loại thuốc BVTV được phép sử dụng trong trồng rau, nhưng do tâm lý chung của người dân, muốn sử dụng thuốc có độ độc cao để tăng hiệu quả diệt sâu hại nên có tới 24 loại thuốc BVTV thuộc 04 nhóm độ độc (nhóm I đến nhóm IV) vẫn được sử dụng để diệt sâu hại trên rau. Trong đó các loại thuốc có độ độc nhóm II được sử dụng với tỷ lệ cao nhất (40%). Điều này sẽ tạo nguy cơ gây các tổn hại đến sức khỏe con người và môi trường rất cao.
Để có cơ sở đánh giá thực trạng ô nhiễm dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm rau quả trên địa bàn nhằm đưa ra các giải pháp ngăn ngừa hạn chế ô nhiễm, trong thời gian từ tháng 12/2011 đến 11/2012 Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình đã tiến hành điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ và lấy 360 mẫu rau các loại tại 08 chợ đầu mối (Chợ Ga, chợ Đồng Hới, chợ Tréo,  chợ Quán Hàu, chợ Hoàn Lão, chợ Ba Đồn,  chợ Đồng Lê và chợ Quy Đạt) và 09 vùng trồng rau (xã Quảng Long, Đồng Trạch, Cam Thuỷ, Thanh Thuỷ, Hồng Thuỷ, Võ Ninh, Gia Ninh, Bảo Ninh và Đức Ninh). Mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm bằng hệ thống máy sắc ký, khối phổ hiện đại.
Qua kết quả phân tích 360 mẩu rau lấy tại các chợ và vườn rau trên địa bàn, đã phát hiện 169 mẫu còn tồn dư thuốc BVTV, trong đó:
- Vùng trồng rau phát hiện 27/58 mẫu (chiếm 47%), các chợ phát hiện 142/302 mẫu (chiếm 47%).

- Có 57 mẩu rau phát hiện có dư lượng thuốc BVTV thuộc danh mục cấm, gồm: GamaBHC: phát hiện 1/360 mẫu; Heptachlor epoxide: phát hiện 5/360 mẫu; Endosulfan I: phát hiện 1/360 mẫu; Metyl parathion: phát hiện 50/360 mẫu.
- Phát hiện 02 mẩu rau có hàm lượng Metyl parathion vượt 1,5 - 1,6 lần giới hạn cho phép. 
Nồng độ về dư lượng thuốc BVTV trong các mẫu còn lại tương đối thấp, giao động trong khoảng 5-12µg/kg và nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm). 
Qua kết quả phân tích, thử nghiệm cũng cho thấy tỷ lệ và nồng độ phát hiện các mẫu theo mùa vụ cũng có sự khác biệt. Cụ thể: Tỷ lệ mẫu phát hiện vào thời gian chính vụ là 77%, trong khi tỷ lệ mẫu phát hiện vào thời gian trái vụ là 33%. Dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm rau vào thời gian chính vụ cao hơn so với trái vụ. Điển hình về tỷ lệ tổng dư lượng thuốc BVTV giữa chính vụ/trái vụ một số rau như sau: cà chua 13,9/8,1µg/kg; hành lá 33,0/11,4µg/kg, rau cải 23,9/4,4µg/kg.
Có thể thấy rằng vào thời điểm chính vụ do điều kiện thời thuận lợi cho sâu bệnh phát triển nên người dân sử dụng nhiều các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh với liều lượng cao hơn sơ với thời điểm trái vụ và dư lượng thuốc BVTV cũng để lại nhiều hơn.
Ngoài ra, kết quả phân tích mẫu cũng cho thấy có tình trạng người dân sử dụng thuốc sai mục đích. Cụ thể các hoạt chất Diclovos, Prothiofos (dùng diệt rệp trong thú y) phát hiện trong mẫu rau chiếm tỷ lệ cao (21/360 mẫu phát hiện Diclovos, 28/360 mẫu phát hiện Prothiofos).
Trước tình hình ô nhiễm nêu trên, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm dư lượng thuốc BVTV trong rau để bảo vệ sức khỏe cộng đồng chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:
1) Quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn: Để triển khai việc sản xuất rau an toàn, cần có các chính sách đầu tư và hỗ trợ như: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng trồng rau (cấp nước, cấp điện, giao thông); thành lập các tổ hợp tác xã hoặc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh rau quả ở vùng quy hoạch; triển khai tập huấn quy trình sản xuất rau an toàn  (quy trình VietGAP) cho các hộ trong vùng trồng rau; Hỗ trợ đánh giá, chứng nhận và công bố vùng sản xuất rau, quả an toàn phù hợp VietGAP;  xây dựng thương hiệu cho vùng trồng rau an toàn….

2) Kiểm soát chất lượng rau: Việc kiểm soát cần có sự phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành như Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát phải thực hiện đồng thời tại các vùng trồng rau và trên thị trường, nguồn hàng hóa trong và ngoại tỉnh, đối tượng gồm người sản xuất, người bán buôn, bán lẻ.
3) Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về kỹ thuật trồng rau: Hình thức đào tạo phải linh hoạt, có thể đạo tạo trực tiếp (đối với các trang trại trồng rau) hoặc gián tiếp thông qua các cán bộ cấp cơ sở như cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã, hội nông dân xã,... để các cấp cơ sở phổ biến lại kiến thức cho người nông dân. Ngoài ra cần tăng cường phổ biến kiến thức sản xuất rau an toàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, tờ rơi ….

4) Quản lý việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV: Các cơ quan quản lý chuyên ngành phải có sự phối hợp trong việc cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép kinh doanh. Hàng năm cần phải tăng cường kiểm tra việc phân phối, quản lý, sử dụng hóa chất BVTV của các cơ sở kinh doanh. Cần có chế tài xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. 
5) Phát triển mạng lưới tiêu thụ rau sạch: Phát triển các cửa hàng, siêu thị cung cấp rau an toàn. Tăng cường kiểm tra chất lượng các loại rau quả không có nguồn gốc và rau ngoại tỉnh đặc biệt là rau quả nhập lậu từ nước ngoài.

6) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất rau: Sản xuất những loại thuốc BVTV ít độc đối với người và gia súc, nghiên cứu tạo ra các giống cây trồng mới phát triển khác với quy luật phát triển của côn trùng, có chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất rau an toàn bằng công nghệ cao (trồng trong nhà kính, giá thể nhân tạo…).
7) Nâng cao nhận thức người tiêu dùng: Đây là giải pháp rất quan trọng, giúp trực tiếp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ điều chỉnh các đối tượng sản xuất và buôn bán rau để đáp ứng yêu cầu của họ. Vì vậy, nếu nhận thức của người tiêu dùng càng cao, biết lựa chọn sản phẩm an toàn thì sẽ góp phần quyết định việc tăng cường sản xuất, kinh doanh rau an toàn và hạn chế các sản phẩm không đảm bảo. Tuy nhiên để người tiêu dùng nhận biết đầy đủ sản phẩm rau an toàn thì cần có các thông tin hỗ trợ từ cơ quan quản lý như: cách nhận biết sản phẩm an toàn, thông tin về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, thông tin các cơ sở vi phạm, thông tin kiểm tra, lấy mẫu…
Tóm lại, để hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì cần phải thực hiện đồng thời các giải pháp. Để thực hiện các giải pháp này thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chấp hành của người sản xuất kinh doanh rau, người sản xuất kinh doanh thuốc BVTV và sự hưởng ứng của người tiêu dùng.  Tin tưởng rằng, với việc thực hiện các giải pháp trên, trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các sản phẩm rau củ quả sẽ an toàn hơn, chất lượng tốt hơn và sức khỏe cộng đồng được bảo đảm.
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